5

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	   Số:          /TTr-UBND
	Quảng Bình, ngày       tháng 6 năm 2023


TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, 
hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Để triển khai thực hiện các quy định tại Luật Giáo dục năm 2019, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với các nội dung như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Điểm b khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh”.
Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ: “Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương”.

Để kịp thời tổ chức triển khai Luật Giáo dục năm 2019, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương bảo đảm đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở pháp lý cho các cơ sở giáo dục công lập triển khai việc thu - chi trong nhà trường, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là cần thiết và đúng thẩm quyền.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết 

1. Mục đích

Xây dựng danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (ngoài học phí) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình của địa phương;

Nghị quyết đảm bảo yêu cầu, phù hợp với các quy định tại Luật Giáo dục năm 2019, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

III. Quá trình xây dựng Nghị quyết
Hiện nay các nhà trường đang thu các khoản thu ngoài học phí theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc có nhiều văn bản hướng dẫn các khoản thu dẫn đến phụ huynh học sinh chưa nắm hết đầy đủ các quy định về các khoản thu chi trong trường học. Mỗi cơ sở giáo dục lại quy định các khoản thu, mức thu khác nhau gây dư luận xã hội, dẫn đến dễ xảy ra tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục công lập. Việc ban hành nghị quyết, quy định rõ các khoản được phép thu, mức trần của các khoản được phép thu để việc thu nộp thực hiện công khai, minh bạch, phụ huynh học sinh dễ dàng tham gia giám sát việc thu nộp.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thu thập thông tin, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Dự thảo Nghị quyết đã được lấy ý kiến rộng rãi trong các cơ sở giáo dục công lập trên toàn tỉnh và ý kiến phụ huynh học sinh, ý kiến của các phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.
Các khoản thu và mức thu tối đa trong Nghị quyết được tính toán dựa trên mức lương tối thiểu vùng, tình hình thực hiện các năm qua trên địa bàn tỉnh và tham khảo định mức thu của các tỉnh lân cận để bảo đảm tính phù hợp với thực tế phát sinh (Chi tiết có phụ lục tính toán kèm theo).

Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến.

IV. Bố cục và các nội dung cơ bản của Nghị quyết

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết gồm có 5 điều, trong đó: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Quy định nội dung thu và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
Điều 4. Cơ chế quản lý thu, chi
Điều 5. Tổ chức thực hiện
2. Các nội dung cơ bản về nội dung thu, mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Nghị quyết bao gồm 10 khoản thu dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục không bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó bao gồm 07 khoản thu phục vụ các hoạt động dạy và học ngoài giờ chính khóa (khoản thu học Tin học đối với lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 chỉ áp dụng trong năm học 2023-2024), 01 khoản thu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các ngày nghỉ, 01 khoản thu phục vụ các hoạt động kiểm tra và 01 khoản thu phục vụ dạy học cho trẻ mầm non; 15 khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, trong đó bao gồm 12 khoản thu trực tiếp phục vụ trẻ, học sinh, 03 khoản thu để thực hiện bảo vệ, vệ sinh trường, lớp học, giữ xe.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.

(Gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết).

	Nơi nhận:





· Như trên;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở: GDĐT, TC, TP;

- VP HĐND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH, NCVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ An Phong


DANH MỤC

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày      tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 

	STT
	Tên dịch vụ
	Đơn vị tính
	Mức thu tối đa (đồng)

	I
	Dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục
	

	1
	Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các ngày nghỉ đối với trẻ mầm non (thứ bảy, chủ nhật, hè)
	Trẻ/buổi
	25.000

	2
	Giáo dục ngoài giờ chính khóa
	
	

	2.1
	Học ngoại ngữ tự chọn đối với lớp 1, lớp 2; hoạt động giáo dục Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 
	 HS/tiết
	8.000

	2.2
	Học Tin học đối với lớp 5 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006 
	 HS/tiết
	8.000

	2.3
	Làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo với giáo viên trong nước
	Trẻ/tiết
	8.000

	2.4
	Tăng cường ngoại ngữ và tăng cường ngoại ngữ do giáo viên nước ngoài giảng dạy
	Trẻ, HS/tiết
	30.000

	2.5
	Dạy thêm, học thêm (ngoài chương trình quy định)
- Học sinh THCS

- Học sinh THPT
	HS/tiết
	6.500

7.000

	2.6
	Tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục nghệ thuật, thể dục thể thao
	Trẻ, HS/tiết
	10.000

	2.7
	Dịch vụ phục vụ hoạt động trải nghiệm
	Trẻ, học sinh/hoạt động
	100.000 đồng (Mỗi năm không quá 03 hoạt động)

	3
	Tiền học phẩm trẻ mầm non
	Trẻ/năm
	150.000 đồng (Theo đăng ký của phụ huynh học sinh)

	4
	Giấy kiểm tra phục vụ kiểm tra, khảo sát, thi thử

- Học sinh tiểu học

- Học sinh THCS, THPT
	HS/năm
	30.000

50.000

	II
	Dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục
	
	

	1
	Dịch vụ ăn, ở bán trú buổi trưa gồm
	
	

	1.1
	Tiền ăn trưa cho trẻ, học sinh 
	Trẻ, HS/buổi
	25.000

	1.2
	Thuê khoán người nấu ăn trưa cho trẻ, học sinh học hai buổi/ngày (người nấu ăn theo tỷ lệ quy định) (không thu đối với học sinh trường PTDT bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/tháng
	120.000

	1.3
	Quản lý học sinh ăn, ở bán trú buổi trưa tại trường (không thu đối với học sinh trường PTDT bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
- Trẻ mầm non

- Học sinh phổ thông, thường xuyên
	Trẻ, HS/tháng
	110.000

80.000

	1.4
	Hỗ trợ phục vụ bán trú (bổ sung đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú; chất đốt, hỗ trợ điện, nước, vệ sinh môi trường) (không thu đối với học sinh trường PTDT bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/tháng
	80.000

	1.5
	Thiết bị, đồ dùng phục vụ bán trú đối với trẻ, học sinh tham gia lần đầu (ăn, ngủ, vệ sinh) (không thu đối với học sinh trường PTDT bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/năm học
	250.000

	2
	Thuê vệ sinh trường, dọn dẹp nhà vệ sinh, dụng cụ vệ sinh nhà vệ sinh lớp học

- Cơ sở giáo dục mầm non

- Cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên
	Trẻ, HS/tháng
	14.000

10.000

	3
	Trông trẻ, học sinh ngoài giờ hành chính (trẻ mầm non và học sinh tiểu học)
	Trẻ, HS/giờ
	8.000

	4
	Sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh trong lớp học
	Trẻ, HS/ tháng
	Thanh toán theo thực tế tiêu thụ điện năng

	5
	Tiền ăn sáng của trẻ mầm non
	Trẻ/bữa
	10.000

	6
	Tiền phục vụ ăn sáng cho trẻ mầm non
	Trẻ/bữa
	5.000

	7
	Tiền nước uống
	Trẻ, HS/tháng
	7.000

	8
	Tiền bảo vệ
	Trẻ, HS/năm
	90.000

	9
	Đồng phục học sinh (Tối đa 02 bộ/năm)
	Trẻ, HS/năm
	Theo thoả thuận

	10
	Thẻ học sinh đối với học sinh THCS và THPT
	HS/năm
	10.000

	11
	Tiền giữ xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe máy dưới 50cc
	Thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình


	BẢNG TÍNH TOÁN, DỰ TRÙ CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày       tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dịch vụ
	Đơn vị tính
	 Mức thu tối đa (Đơn vị tính: Đồng) 
	SL trẻ/ lớp (dự kiến) 
	Thành tiền
	Nội dung chi

	I
	Dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, hè)
	Trẻ/buổi
	    25.000   
	      25   
	        625.000   
	 - Mức 2 giáo viên x 8 giờ x 35.000 = 560.000 đồng 
 - Các nội dung chi: Quản lý (5%); CSVC (15%), các giáo viên (80%) 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1, 2.2, 2.3
	Học ngoại ngữ tự chọn đối với lớp 1, lớp 2; hoạt động giáo dục Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2; Học Tin học đối với lớp 5 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006;
Làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo với giáo viên trong nước  
	 Trẻ/tiết 
	      8.000   
	      35   
	        280.000   
	 - Chi cho giáo viên dạy hợp đồng 210.000đồng/tiết, chi quản lý, cơ sở vật chất là 70.000đồng/tiết (Tạm tính theo Quy định của UBND tỉnh về dạy thêm học thêm)  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Tăng cường ngoại ngữ và tăng cường ngoại ngữ do giáo viên nước ngoài giảng dạy
	Trẻ, HS/tiết
	    30.000   
	      35   
	     1.050.000   
	Chi cho giáo viên dạy hợp đồng 787.500 đồng/tiết, chi quản lý, cơ sở vật chất 262.500 đồng/tiết (Theo quy định của UBND tỉnh về dạy thêm học thêm). Chủ yếu đối tượng là các học sinh có nhu cầu ở khu vực thành thị. Mức thu này phù hợp với tình hình thực tế

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Ôn tập các môn văn hóa (dạy thêm)
- Học sinh THCS
	Trẻ, HS/tiết
	      6.500   
	      40   
	        260.000   
	 Chi trực tiếp cho giáo viên 195.000 đồng/tiết (Đối với học sinh THCS) 210.000 đồng/tiết (Đối với học sinh THPT), chi quản lý, cơ sở vật chất 70.000 đồng/tiết (Theo quy định của UBND tỉnh về dạy thêm học thêm). Mức thu này phù hợp với tình hình thực tế 

	
	- Học sinh THPT
	
	      7.000   
	
	        280.000   
	

	2.6
	Tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục nghệ thuật, thể dục thể thao
	Trẻ, HS/tiết
	    10.000   
	40
	400.000
	Chi cho giáo viên giảng dạy 280.000 đồng, chi quản lý, cơ sở vật chất 40.000 đồng, chi mua dụng cụ phục vụ học tập 80.000 đồng (Tạm tính theo định mức dạy thêm học thêm của UBND tỉnh). Mức thu này phù hợp với tình hình thực tế

	2.7
	Dịch vụ phục vụ hoạt động trải nghiệm (không quá 03 hoạt động)
	Trẻ, học sinh/hoạt động
	  100.000   
	 
	 
	Chi theo thực tế phát sinh và tham khảo mức thu các tỉnh bạn (thuê xe, nước uống, ăn uống, thiết bị, dụng cụ…)

	3
	Tiền học phẩm học sinh mầm non (theo đăng ký của phụ huynh học sinh)
	Trẻ/năm
	  150.000   
	 
	 
	- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 ban hành Danh mục Đồ dùng-Đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non; trong đó có quy định cụ thể đồ dùng, thiết bị dạy học, đồ chơi và học liệu cho trẻ mầm non theo từng độ tuổi.
- Nhà trường tư vấn để phụ huynh mua cho trẻ hoặc nhà trường hỗ trợ mua nếu phụ huynh khó tìm kiếm các loại học phẩm

	4
	Giấy kiểm tra phục vụ kiểm tra, khảo sát, thi thử
- Học sinh tiểu học
	HS/năm
	    30.000   
	 
	 
	- Mỗi năm THCS, THPT có ít nhất 4 đợt kiểm tra định kỳ (giữa kỳ 1,2; cuối kỳ 1,2), thi thử: 4,5 lần thi x 1,5 tờ giấy x 600đ/tờ giấy x 12 môn = 48.600đ. Cấp tiểu học ít môn thi hơn

	
	- Học sinh THCS, THPT
	
	    50.000   
	 
	 
	

	II
	Dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dịch vụ ăn, ở bán trú buổi trưa gồm
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tiền ăn trưa cho trẻ, học sinh (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/ngày
	    25.000   
	 
	 
	 Theo mức ăn của trẻ, theo thị trường (01 buổi ăn của trẻ khoảng 25.000 đồng) 

	1.2
	Thuê khoán người nấu ăn trưa cho trẻ, học sinh học hai buổi/ngày (người nấu ăn theo tỷ lệ quy định) (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/tháng
	  120.000   
	40
	     4.800.000   
	 Mức lương tối thiểu đối với người đã qua đào tạo bằng 3.640.000 x 1,07=3.895.000 + 20% đóng BHXH (779.000 đồng) = 4.674.000 Đối với khu vực Đồng Hới: 3.920.000 x 1,07=4.194.400 + 20% đóng BHXH (838.800 đồng) = 5.033.280 đồng 

	1.3
	Quản lý học sinh ăn, ở bán trú buổi trưa tại trường (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú).
- Trẻ mầm non
	Trẻ, HS/tháng
	  110.000   
	      35   
	     3.850.000   
	 - Trung bình mỗi buổi trưa phục vụ bán trú 03 tiếng, mỗi lớp 02 Giáo viên, mức lương làm thêm giờ là 29.147 x 3 giờ x 2 giáo viên x 22 ngày = 3.847.404 đồng. 
- Các nội dung chi: quản lý, cơ sở vật chất; giáo viên trực tiếp trông trẻ 

	
	- Học sinh phổ thông, thường xuyên
	
	    80.000   
	      30   
	     2.400.000   
	 - Trung bình mỗi buổi trưa phục vụ bán trú 03 tiếng, mỗi lớp 02 Giáo viên, mức lương làm thêm giờ là 26.250 x 3 giờ x 2 giáo viên x 22 ngày = 3.465.000 đồng. 
- Các nội dung chi: quản lý, cơ sở vật chất; giáo viên trực tiếp trông trẻ 

	1.4
	Hỗ trợ phục vụ bán trú (bổ sung đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú; chất đốt, hỗ trợ điện, nước, vệ sinh môi trường) (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú) – Vật tư thay thế
	Trẻ, HS/tháng
	    80.000   
	25
	2.000.000
	Dựa trên việc mua sắm, sử dụng hằng năm

	1.5
	Thiết bị, đồ dùng phục vụ bán trú đối với trẻ, học sinh tham gia lần đầu (ăn, ngủ, vệ sinh) (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/năm học
	  250.000   
	25
	6.250.000
	Dựa trên việc mua sắm, sử dụng hằng năm (chăn, màn, gối, soong, nồi, bát, đũa...)

	2
	Thuê vệ sinh trường, dọn dẹp nhà vệ sinh, dụng cụ vệ sinh nhà vệ sinh lớp học
- Trẻ mầm non
	Trẻ, HS/tháng
	    14.000   
	35
	        490.000   
	Dùng để chi trả tiền:
- Dụng cụ vệ sinh, dung dịch tẩy rửa…
- Thuê người vệ sinh
Mỗi trường có khoảng 10 lớp. Mức thu theo thực tế phát sinh và tham khảo các tỉnh bạn (Tỉnh Quảng Trị thu 10.000 đồng cho tất cả các cấp học). Nhưng đặc thù cấp học mầm non, các trẻ em còn nhỏ, mỗi phòng học lại có nhà vệ sinh riêng nên tăng mức thu lên 14.000 đồng

	
	- Học sinh phổ thông, thường xuyên
	Trẻ, HS/tháng
	    10.000   
	40
	        400.000   
	Dùng để chi trả tiền:
- Dụng cụ vệ sinh, dung dịch tẩy rửa…
- Thuê người vệ sinh
Mức thu theo thực tế phát sinh và tham khảo các tỉnh bạn (Tỉnh Quảng Trị thu 10.000 đồng)

	3
	Trông trẻ, học sinh ngoài giờ hành chính
	Trẻ, HS/giờ
	      8.000   
	        3   
	          24.000   
	 - Mức 1 giáo viên làm thêm 01 giờ là 26.500 đồng
 - Các nội dung chi: Quản lý (5%); điện (5%), các giáo viên (90%) 

	4
	Sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh trong lớp học
	Trẻ, HS/tháng
	 Thanh toán theo thực tế tiêu thụ điện năng 
	Theo thực tế phát sinh

	5
	Tiền ăn sáng của trẻ mầm non
	Trẻ/bữa
	    10.000   
	 
	 
	 Theo mức ăn của trẻ, theo thị trường (01 buổi ăn của trẻ khoảng 10.000-20.000 đồng) 

	6
	Tiền phục vụ ăn sáng cho trẻ mầm non
	Trẻ/bữa
	      5.000   
	15
	75.000
	 Có khoảng 15 trẻ có nhu cầu ăn sáng tại trường, mức thu 75.000 để đút cho trẻ ăn sáng, vệ sinh sau khi ăn. Mức thu theo thực tế phát sinh 

	7
	Tiền nước uống
	Trẻ, HS/tháng
	      7.000   
	      25   
	        175.000   
	 - Dựa trên nhu cầu uống nước của trẻ, HS; quản lý; mua ca, cốc nước 

	8
	Tiền bảo vệ
	Trẻ, HS/năm học
	    90.000   
	300
	   27.000.000   
	- Mỗi trường thuê 02 bảo vệ, mức lương tối thiểu 3.640.000 đồng x 9 tháng x 2 người = 65.520.000 đồng thu từ phụ huynh 27.000.000 đồng, phần còn lại cân đối từ Ngân sách Nhà nước
- Các trường có nhiều điểm trường thì sẽ phải có thêm nhân viên bảo vệ

	9
	Đồng phục học sinh (Tối đa 02 bộ/năm)
	Trẻ, HS/năm
	Theo thoả thuận
	Theo đơn giá thị trường và nhu cầu, đề xuất của phụ huynh học sinh

	10
	Thẻ học sinh đối với học sinh THCS và THPT
	HS/năm
	10.000
	 
	 
	Theo đơn giá thị trường

	- Mức lương tối thiểu vùng trung bình (Dùng mức lương khu vực nông thôn) là 3.640.000 đồng/ tháng, tương đương 01 giờ làm việc là 17.500 đồng, mỗi giờ làm việc thêm giờ ngày Thứ 7, Chủ nhật là 35.000 đồng (200%), mỗi giờ làm thêm giờ là 26.250 (150%)
- Theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 quy định: 
+ Chi cho người trực tiếp giảng dạy: 75% số thu.
+ Chi cho công tác quản lí: 10% số thu.
+ Chi tiền điện, nước, phục vụ; mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất: 15% số thu.



